
501 Số TC : 2

22 Học kỳ : 4

Thời gian:8h30 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 501 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162123035 Huỳnh Văn Bảo K16QNH3 K16E37

2 162347266 Nguyễn Thị Thu K16QNH3 K16E37

3 162354079 Lê Thị Thuận K16QNH3 K16E37

4 162524116 Nguyễn Thị Kim Anh K16QNH3 K16E37

5 162524125 Dư Quốc Anh K16QNH3 K16E37

6 162524132 Hàn Thị Ngọc Bích K16QNH3 K16E37

7 162524147 Nguyễn Hùng Cường K16QNH3 K16E37

8 162524150 Ngô Thục Đan K16QNH3 K16E37

9 162524159 Nguyễn Thị Ngọc Dung K16QNH3 K16E37

10 162524166 Trương Thế Dương K16QNH3 K16E37

11 162524169 Lê Thị Thu Giang K16QNH3 K16E37

12 162524192 Huỳnh Thảo Hiền K16QNH3 K16E37

13 162524210 Nguyễn Gia Hoàng K16QNH3 K16E37

14 162524213 Nguyễn Hữu Hưng K16QNH3 K16E37

15 162524244 Phạm Thị Mỹ Linh K16QNH3 K16E37

16 162524268 Nguyễn Hoàng Mạnh K16QNH3 K16E37

17 162524277 Lê Thị Ly Na K16QNH3 K16E37

18 162524285 Vũ Thị Ngoan K16QNH3 K16E37

19 162524293 Trương Đỗ Hoàng Nguyên K16QNH3 K16E37

20 162524303 Hồ Thị Thanh Nhung K16QNH3 K16E37

21 162524310 Nguyễn Thị Ngọc Oanh K16QNH3 K16E37

22 162524318 Lê Hữu Phúc K16QNH3 K16E37

23 162524324 Phùng Nữ Minh Phương K16QNH3 K16E37

24 162524336 Bùi Ngọc Khánh Quỳnh K16QNH3 K16E37

25 162524341 Nguyễn Văn Sơn K16QNH2 K16E37

26 162524342 Dương Trung Sử K16QNH3 K16E37

27 162524351 Lê Thị Thắm K16QNH2 K16E37

28 162524361 Ngô Trung Thành K16QNH3 K16E37

29 162524368 Hồ Thị Thanh Thảo K16QNH2 K16E37

30 162524371 Trần Thị Phương Thảo K16QNH2 K16E37

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E37->E44)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



501 Số TC : 2

22 Học kỳ : 4

Thời gian:8h30 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 501 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E37->E44)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162524375 Võ Phú Thịnh K16QNH3 K16E37

32 162524392 Ngô Thị Thuỷ Tiên K16QNH2 K16E37

33 162524398 Nguyễn Thị Bích Trâm K16QNH3 K16E37

34 162524407 Đặng Thị Huyền Trang K16QNH3 K16E37

35 162524408 Đỗ Quang Trí K16QNH2 K16E37

36 162524411 Phạm Thị Phước Trinh K16QNH2 K16E37

37 162524423 Nguyễn Đình Trường K16QNH2 K16E37

38 162524430 Trần Hoàng Tuấn K16QNH2 K16E37

39 162524445 Hồng Thị Việt K16QNH2 K16E37

40 162524451 Võ Thị Huyền Vy K16QNH2 K16E37

41 162527015 Trần Thị Minh Trâm K16QNH2 K16E37

42 142522993 Đinh Thị Thanh Vân K16QNH4 K16E38

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



502 Số TC : 2

22 Học kỳ : 4

Thời gian:8h30 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 502 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152523688 Nguyễn Thị Hoài Diễm K16QNH4 K16E38

2 162113016 Phạm Thị Thanh Loan K16QNH4 K16E38

3 162314754 Trần Đình Minh Tú K16QNH4 K16E38

4 162413960 Lê Trần Tường K16QNH4 K16E38

5 162524123 Phạm Thế Anh K16QNH5 K16E38

6 162524124 Phạm Trí Anh K16QNH4 K16E38

7 162524154 Trần Thị Ngọc Diệp K16QNH4 K16E38

8 162524167 Nguyễn Đặng Tường Duy K16QNH4 K16E38

9 162524172 Trương Nhật Hạ K16QNH4 K16E38

10 162524186 Nguyễn Thị Hạnh K16QNH4 K16E38

11 162524193 Trần Thị Thu Hiền K16QNH5 K16E38

12 162524198 Hoàng Thanh Hiệu K16QNH4 K16E38

13 162524202 Lâm Thanh Hoà K16QNH5 K16E38

14 162524219 Bùi Thị Lệ Huyền K16QNH4 K16E38

15 162524224 Lê Võ Anh Kha K16QNH5 K16E38

16 162524236 Nguyễn Hoàng Kim K16QNH4 K16E38

17 162524263 Nguyễn Thảo Ly K16QNH4 K16E38

18 162524286 Đỗ Trần Ngọc K16QNH4 K16E38

19 162524294 Phạm Thị Yến Nha K16QNH4 K16E38

20 162524301 Hoàng Hướng Nhơn K16QNH5 K16E38

21 162524302 Lê Thị Thu Nhung K16QNH4 K16E38

22 162524312 Phan Thị Oanh K16QNH5 K16E38

23 162524330 Vũ Công Quang K16QNH5 K16E38

24 162524347 Phạm Văn Tâm K16QNH5 K16E38

25 162524352 Trần Thị Thắm K16QNH4 K16E38

26 162524367 Trương Thị Phương Thảo K16QNH4 K16E38

27 162524369 Mai Quý Uyên Thảo K16QNH5 K16E38

28 162524370 Nguyễn Phương Thảo K16QNH4 K16E38

29 162524386 Tô Thị Bích Thuỷ K16QNH4 K16E38

30 162524397 Bùi Thị Phương Trà K16QNH4 K16E38

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E37->E44)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



502 Số TC : 2

22 Học kỳ : 4

Thời gian:8h30 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 502 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E37->E44)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162524400 Trần Thị Thùy Trang K16QNH4 K16E38

32 162524409 Lê Văn Trí K16QNH3 K16E38

33 162524413 Trần Thị Trinh K16QNH3 K16E38

34 162524424 Nguyễn Minh Tú K16QNH3 K16E38

35 162524447 Phạm Thị Vinh K16QNH3 K16E38

36 162524448 Lê Vương Vũ K16QNH4 K16E38

37 162524454 Ngô Thị Tuyết Xuân K16QNH3 K16E38

38 162526527 Mai Tiến Dũng K16QNH3 K16E38

39 162526882 Nguyễn Diệu Linh K16QNH3 K16E38

40 162526948 Lê Minh Tài K16QNH3 K16E38

41 162527103 Trần Thị Liễu Oanh K16QNH3 K16E38

42 152425854 Nguyễn Văn Thiện K16QNH6 K16E39

43 152523602 Dương Thị Ngọc Thảo K16QNH6 K16E39

44 152526333 Trần Hữu Thạnh K16QNH5 K16E39

45 162253668 Nguyễn Khắc Bảo Tuấn K16QNH6 K16E39

46 162314743 Tạ Nguyễn Đoan Trang K16QNH6 K16E39

47 162316453 Nguyễn Phan Vĩnh K16QNH6 K16E39

48 162524118 Trần Đức Anh K16QNH6 K16E39

49 162524136 Đinh Hoàng Cát K16QNH6 K16E39

50 162524140 Lê Thị Kim Chi K16QNH6 K16E39

51 162524144 Lê Kim Chung K16QNH6 K16E39

52 162524151 Chung Thành Đạt K16QNH6 K16E39

53 162524178 Ngô Thị Hằng K16QNH6 K16E39

54 162524200 Nguyễn Thị Hoa K16QNH6 K16E39

55 162524288 Ngô Bích Ngọc K16QNH6 K16E39

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



507 Số TC : 2

22 Học kỳ : 4

Thời gian:8h30 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 507 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162524314 Võ Hùng Phát K16QNH6 K16E39

2 162524358 Lâm Thị Phương Thanh K16QNH6 K16E39

3 162524372 Nguyễn Thị Thảo K16QNH5 K16E39

4 162524373 Thái Thị Minh Thi K16QNH5 K16E39

5 162524377 Trần Phúc Thọ K16QNH6 K16E39

6 162524380 Trần Thị Thu K16QNH6 K16E39

7 162524402 Đăng Ngô Xuân Trang K16QNH6 K16E39

8 162524414 Kiều Thị Trinh K16QNH5 K16E39

9 162524417 Nguyễn Thị Tuyết Trinh K16QNH6 K16E39

10 162524418 Trương Thị Ngọc Trinh K16QNH5 K16E39

11 162524420 Nguyễn Đức Trọng K16QNH5 K16E39

12 162524421 Nguyễn Quốc Bảo Trung K16QNH6 K16E39

13 162524427 Nguyễn Quốc Tuấn K16QNH6 K16E39

14 162524429 Dương Phú Tuấn K16QNH5 K16E39

15 162524433 Phan Thị Tươi K16QNH6 K16E39

16 162524449 Huỳnh Thị Vương K16QNH5 K16E39

17 162524452 Lê Thị Hiền Vy K16QNH6 K16E39

18 162526525 Đỗ Trọng Đại K16QNH5 K16E39

19 162526533 Trương Thị Ngọc Huyền K16QNH6 K16E39

20 162526715 Phan Thị Tuyết Nhung K16QNH6 K16E39

21 162526779 Nguyễn Thanh Phong K16QNH6 K16E39

22 162526780 Đinh Thị Thanh Thuỷ K16QNH6 K16E39

23 162527188 Hoàng Văn Thuận K16QNH5 K16E39

24 162527270 Dương Thị Lệ Hằng K16QNH5 K16E39

25 162527271 Lê Thị Bích Lệ K16QNH6 K16E39

26 162527434 Nguyễn Thị Trang K16QNH6 K16E39

27 142251563 Ngô Thị Bích Thủy K16QNH6 K16E39

28 162263670 Phạm Thị Ngọc An K16YDD K16E40

29 162263671 Bùi Thị Kim Anh K16YDD K16E40

30 162263672 Nguyễn Thị Minh Châu K16YDD K16E40

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E37->E44)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



507 Số TC : 2

22 Học kỳ : 4

Thời gian:8h30 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 507 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E37->E44)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162263674 Trần Thị Thuỳ Dung K16YDD K16E40

32 162263675 Đỗ Thị Hiền K16YDD K16E40

33 162263677 Trần Thị Thu Hương K16YDD K16E40

34 162263678 Nguyễn Thị Diệu Khanh K16YDD K16E40

35 162263680 Vũ Thị Kim Nga K16YDD K16E40

36 162263682 Ngô Thị Thúy Ngần K16YDD K16E40

37 162263683 Nguyễn Phạm Thị Quỳnh K16YDD K16E40

38 162263684 Trần Thị Thảo K16YDD K16E40

39 162263685 Viên Thị Thu Thủy K16YDD K16E40

40 162263687 Nguyễn Thanh Tuyền K16YDD K16E40

41 162266930 Nguyễn Thị Xuân Lộc K16YDD K16E40

42 162267177 Đặng Thị Thanh Thương K16YDD K16E40

43 162267263 Trần Thị Mỹ Hương K16YDD K16E40

44 162267317 Cao Thị Thu Hằng K16YDD K16E40

45 162267354 Lê Thị Việt Nga K16YDD K16E40

46 162267475 Hồ Thị Huyền K16YDD K16E40

47 162267620 Trần Thị Tuyền K16YDD K16E40

48 162314712 Nguyễn Hương Hoài Thu K16YDD K16E40

49 162317274 Lê Thị Thanh Diệu K16YDD K16E40

50 162354022 Nguyễn Thị Thuỳ Linh K16YDD K16E40

51 162524306 Huỳnh Thị Nở K16YDD K16E40

52 152225759 Nguyễn Năng Tuấn K16XDC1 K16E41

53 162223359 Hà Tuấn Anh K16XDC1 K16E41

54 162223360 Nguyễn Tấn Bình K16XDC1 K16E41

55 162223362 Trương Quang Chiến K16XDC1 K16E41

56 162223365 Nguyễn Hải Đăng K16XDC1 K16E41

57 162223367 Phạm Anh Đức K16XDC1 K16E41

58 162223372 Hồ Xuân Hải K16XDC1 K16E41

59 162223373 Trương Quang Hận K16XDC1 K16E41

60 162223376 Lê Công Vương Hầu K16XDC1 K16E41

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



507 Số TC : 2

22 Học kỳ : 4

Thời gian:8h30 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 507 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E37->E44)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

61 162223378 Hồ Trung Hiếu K16XDC1 K16E41

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82
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84

85

86
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88

89

90

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh



508 Số TC : 2

22 Học kỳ : 4

Thời gian:8h30 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 508 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162223380 Phạm Trung Hiếu K16XDC1 K16E41

2 162223388 Trương Quang Hùng K16XDC1 K16E41

3 162223389 Lê Công Hưng K16XDC1 K16E41

4 162223393 Trịnh Duy Khanh K16XDC1 K16E41

5 162223400 Nguyễn Bảo Long K16XDC1 K16E41

6 162223402 Nguyễn Đình Minh Nghĩa K16XDC1 K16E41

7 162223405 Nguyễn Chí Phương K16XDC1 K16E41

8 162223406 Phạm Văn Sơn K16XDC1 K16E41

9 162223409 Phan Bá Thái K16XDC1 K16E41

10 162223413 Lê Văn Thuần K16XDC1 K16E41

11 162223415 Nguyễn Anh Tiến K16XDC1 K16E41

12 162223417 Lê Văn Trọng K16XDC1 K16E41

13 162223419 Lê Hữu Trường K16XDC1 K16E41

14 162223423 Đặng Thủy Tuyên K16XDC1 K16E41

15 162223425 Bùi Tấn Việt K16XDC1 K16E41

16 162223428 Nguyễn Thành Vinh K16XDC1 K16E41

17 162223432 Trương Văn Vũ K16XDC1 K16E41

18 162223433 Đặng Hoàng Duy Vương K16XDC1 K16E41

19 162226432 Cao Trung Hiếu K16XDC1 K16E41

20 162226635 Trần Khắc Khánh K16XDC1 K16E41

21 162226636 Lê Đắc Trí Tín K16XDC1 K16E41

22 162226637 Hoàng Đức Tuấn K16XDC1 K16E41

23 151214606 Lê Duy Thanh K15XCD1 K16E41

24 152220369 Trần Trọng Hữu T15XDC K16E41

25

26

27

28

29

30

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

57968

58242

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E37->E44)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



609 Số TC : 2

22 Học kỳ : 4

Thời gian:8h30 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 609 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152220341 Nguyễn Văn Thăng T15XDC K16E41

2 162123065 Trần Thái Quang K16XDC2 K16E42

3 162223361 Đinh Vũ Chánh K16XDC2 K16E42

4 162223366 Nguyễn Thành Đạt K16XDC2 K16E42

5 162223368 Nguyễn Đăng Dũng K16XDC2 K16E42

6 162223375 Trần Hải Hào K16XDC2 K16E42

7 162223377 Phan Thanh Hiền K16XDC2 K16E42

8 162223381 Đặng Công Hiếu K16XDC2 K16E42

9 162223382 Trần Đình Hoàn K16XDC2 K16E42

10 162223384 Nguyễn Trí Khánh Hoàng K16XDC2 K16E42

11 162223386 Nguyễn Mạnh Hùng K16XDC2 K16E42

12 162223391 Ngô Quang Hưng K16XDC2 K16E42

13 162223394 Lê Minh Khánh K16XDC2 K16E42

14 162223395 Lê Đức Khôi K16XDC2 K16E42

15 162223396 Nguyễn Hồng Lê K16XDC2 K16E42

16 162223397 Nguyễn Văn Linh K16XDC2 K16E42

17 162223399 Đỗ Hoàng Long K16XDC2 K16E42

18 162223408 Nguyễn Đình Tân K16XDC2 K16E42

19 162223410 Nguyễn Văn Thành K16XDC2 K16E42

20 162223412 Lê Viết Thiện K16XDC2 K16E42

21 162223414 Huỳnh Xuân Thưởng K16XDC2 K16E42

22 162223416 Lê Văn Tới K16XDC2 K16E42

23 162223420 Trần Quý Tứ K16XDC2 K16E42

24 162223424 Đỗ Trung Tuyển K16XDC2 K16E42

25 162223426 Nguyễn Quốc Việt K16XDC2 K16E42

26 162223430 Trần Anh Vũ K16XDC2 K16E42

27 162223431 Vương Vũ K16XDC2 K16E42

28 162226431 Nguyễn Văn Hải K16XDC2 K16E42

29 162226923 Tăng Thị Xuân Thảo K16XDC1 K16E42

30 162227086 Hoàng Như Ngọc K16XDC2 K16E42

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

58243

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E37->E44)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



609 Số TC : 2

22 Học kỳ : 4

Thời gian:8h30 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 609 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E37->E44)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162227420 Nguyễn Đức Tùng K16XDC1 K16E42

32 162263676 Lê Văn Hoản K16XDC1 K16E42

33 0339 Trần Thanh Tân T15XDC K16E42

34 162233434 Lê Quý Ân K16KTR1 K16E43

35 162233437 Nguyễn Công Anh K16KTR1 K16E43

36 162233452 Phan Phước Chung K16KTR1 K16E43

37 162233467 Thái Viết Duy K16KTR1 K16E43

38 162233471 Phạm Xuân Hà K16KTR1 K16E43

39 162233473 Trương Viết Minh Hải K16KTR1 K16E43

40 162233479 Nguyễn Thị Thuý Hằng K16KTR1 K16E43

41 162233483 Nguyễn Hậu K16KTR1 K16E43

42 162233486 Đặng Quang Điệp K16KTR1 K16E43

43 162233487 Lê Trung Hiếu K16KTR1 K16E43

44 162233489 Phạm Ngọc Hiếu K16KTR1 K16E43

45 162233494 Lê Ngọc Hoàng K16KTR1 K16E43

46 162233496 Thái Bảo Hoàng K16KTR1 K16E43

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

58737

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



609 Số TC : 2

22 Học kỳ : 4

Thời gian:8h30 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 609 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E37->E44)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh



610 Số TC : 2

22 Học kỳ : 4

Thời gian:8h30 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 610 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162233502 Lê Quang Hùng K16KTR1 K16E43

2 162233510 Phạm Nguyễn Công Huy K16KTR1 K16E43

3 162233520 Lê Đức Lâm K16KTR1 K16E43

4 162233523 Lê Thị Thuỳ Liên K16KTR1 K16E43

5 162233530 Trần Hoàng Luân K16KTR1 K16E43

6 162233534 Hồ Thị Diễm Mi K16KTR1 K16E43

7 162233537 Phạm Hồng Minh K16KTR1 K16E43

8 162233546 Nguyễn Phước Nghĩa K16KTR1 K16E43

9 162233551 Lê Hoàng Quốc Ngữ K16KTR1 K16E43

10 162233554 Lê Thị Nhàn K16KTR1 K16E43

11 162233558 Nguyễn Trương Phú K16KTR1 K16E43

12 162233563 Phạm Phương K16KTR1 K16E43

13 162233564 Bùi Thị Lan Phương K16KTR1 K16E43

14 162233569 Lê Đức Quốc K16KTR1 K16E43

15 162233572 Trần Đình Quyết K16KTR1 K16E43

16 162233575 Cao Thiên Sơn K16KTR1 K16E43

17 162233576 Lộ Thanh Tâm K16KTR1 K16E43

18 162233585 Hoàng Minh Thanh K16KTR1 K16E43

19 162233593 Trần Thị Thanh Thảo K16KTR1 K16E43

20 162233596 Nguyễn Văn Thịnh K16KTR1 K16E43

21 162233612 Nguyễn Hữu Tiếp K16KTR1 K16E43

22 162233616 Nguyễn Nho Toàn K16KTR1 K16E43

23 162233618 Huỳnh Minh Toàn K16KTR1 K16E43

24 162233626 Hà Xuân Trung K16KTR1 K16E43

25 162233633 Trần Duy Tùng K16KTR1 K16E43

26 162233638 Phạm Bá Vinh K16KTR1 K16E43

27 162233642 Nguyễn Thế Vũ K16KTR1 K16E43

28 162236505 Đặng Quốc Huy K16KTR1 K16E43

29 162236638 Trần Văn Bảo K16KTR1 K16E43

30 162236640 Đặng Quang Luận K16KTR1 K16E43

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E37->E44)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



610 Số TC : 2

22 Học kỳ : 4

Thời gian:8h30 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 610 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E37->E44)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162236643 Trần Thanh Tịnh K16KTR1 K16E43

32 162237656 Nguyễn Viết Cường K16KTR1 K16E43

33 0519 Lê Công Hải K11KTR2 K16E43

34 0540 Trần Phi Hùng K11KTR2 K16E43

35 132234898 Dương Thị Minh Phương K13KTR1 K16E43

36 142231381 Hồ Trần Danh K16KTR K16E44

37 142234838 Nguyễn Trung Tín K16KTR2 K16E44

38 152232960 Nguyễn Minh Hoàng K16KTR K16E44

39 152233060 Phan Tấn Phú Quốc K16KTR K16E44

40 152323801 Võ Dũng K16KTR K16E44

41 162233445 Nguyễn Viết Biên K16KTR2 K16E44

42 162233449 Trần Thị Chi K16KTR2 K16E44

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

57298

57297

56360

Nợ HP



623 Số TC : 2

22 Học kỳ : 4

Thời gian:8h30 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 623 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162233461 Nguyễn Văn Đạt K16KTR2 K16E44

2 162233464 Võ Viết Đức K16KTR2 K16E44

3 162233468 Lê Nguyễn Hạnh Duyên K16KTR2 K16E44

4 162233477 Nguyễn Nhật Hân K16KTR2 K16E44

5 162233480 Đinh Phương Hồng Hạnh K16KTR2 K16E44

6 162233481 Trần Lý Quang Hào K16KTR2 K16E44

7 162233484 Nguyễn Hiền K16KTR2 K16E44

8 162233497 Lê Bá Nhật Hoàng K16KTR2 K16E44

9 162233499 Nguyễn Duy Hợp K16KTR2 K16E44

10 162233504 Nguyễn Quang Hùng K16KTR2 K16E44

11 162233511 Đinh Quốc Huy K16KTR2 K16E44

12 162233521 Nguyễn Thanh Lâm K16KTR2 K16E44

13 162233528 Trần Lợi K16KTR2 K16E44

14 162233535 Đoàn Quang Minh K16KTR2 K16E44

15 162233540 Hạ Thị Thanh Mỹ K16KTR2 K16E44

16 162233543 Lê Đình Nam K16KTR2 K16E44

17 162233547 Trương Công Ngọ K16KTR2 K16E44

18 162233555 Trần Thị Mỹ Nhi K16KTR2 K16E44

19 162233559 Nguyễn Duy Phúc K16KTR2 K16E44

20 162233562 Trương Thị Thuý Phương K16KTR2 K16E44

21 162233570 Lê Phước Quốc K16KTR2 K16E44

22 162233573 Trần Hạ San K16KTR2 K16E44

23 162233577 Đặng Văn Tân K16KTR2 K16E44

24 162233579 Nguyễn Văn Tây K16KTR2 K16E44

25 162233590 Nguyễn Quang Thành K16KTR2 K16E44

26 162233591 Hà Công Thành K16KTR2 K16E44

27 162233594 Đoàn Thượng Thi K16KTR2 K16E44

28 162233597 Nguyễn Đình Thông K16KTR2 K16E44

29 162233602 Đinh Lý Hoài Thương K16KTR2 K16E44

30 162233609 Nguyễn Vũ Tiến K16KTR2 K16E44

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E37->E44)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



623 Số TC : 2

22 Học kỳ : 4

Thời gian:8h30 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 623 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E37->E44)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162233613 Lê Huy Tín K16KTR2 K16E44

32 162233619 Cao Xuân Toàn K16KTR2 K16E44

33 162233624 Nguyễn Minh Trí K16KTR2 K16E44

34 162233627 Nguyễn Bảo Trung K16KTR2 K16E44

35 162233634 Trịnh Thanh Tùng K16KTR2 K16E44

36 162233639 Trương Tấn Vinh K16KTR2 K16E44

37 162233640 Thái Trần Hoàng Vũ K16KTR2 K16E44

38 162236434 Trần Quang Tư K16KTR2 K16E44

39 162236435 Nguyễn Thị Bảo Yến K16KTR2 K16E44

40 162236504 Phạm Văn Hoà K16KTR2 K16E44

41 162236644 Cao Đặng Huyền Trang K16KTR2 K16E44

42 162237617 Phạm Tiến Trung K16KTR2 K16E44

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP


